Ngày soạn : 4/03/2021
Ngày dạy : 8D : 5/03/2021
Tiết 46 - Bài 44: Thực hành - TÌM HIỂU CHỨC NĂNG
(LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SỐNG
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:	
- Tiến hành thành công các thí nghiệm theo quy định
- Từ các kết quả quan sát được qua thí nghiệm:
+ Nêu được chức năng của tủy sống, đồng thời phỏng đoán được các thành phần cấu tạo của tủy sống
2. Năng lực
a. Năng lực chung
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
b. Năng lực riêng
+  Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Nêu được chức năng của tủy sống
+  Năng lực thực nghiệm: Biết cách làm thí nghiệm
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ thần kinh
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. 
- Chia nhóm, phân công nhiệm vụ cho các nhóm:
 - Mô hình tuỷ sống. Ếch 1 con, 1 đoạn tủy sống lợn tươi.
     - Bộ đồ mổ: đủ cho các nhóm.+ Dung dịch HCl 0,3%; 1%; 3%, cốc đựng nước lã, bông thấm nước.
 - Máy chiếu, máy tính
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, SGK, Nêu và giải quyết vấn đề kết hợp hình vẽ và làm việc với SGK. 
- Chuẩn bị của HS (mỗi nhóm):Ếch 1 con.Khăn lau, bông.Kẻ sẵn bảng 44 vào vở - vở bài tập(làm PTH).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG TẠO HỨNG THÚ VỀ THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG (LIÊN QUAN  ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SÔNG
a.Mục tiêu:Tạo tình huống/vấn đề học tập mà HS chưa thể giải quyết được ngay...kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá kiến thức  thực hành chức năng của tủy sống
b. Nội dung: Giáo viên nêu vấn đề. Yêu cầu Hs nghiên cứu thông tin SGK
c. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh
d. Cách thức tổ chức hoạt động: HS hoạt động cá nhân
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Trong bài trước các em đã Hiểu được  các bộ phận của hệ thần kinh. Các em biết rằng trung ương thần kinh gồm não và tuỷ sống. Tuỷ sống nằm ở đâu? Nó có cấu tạo và chức năng như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu bài thực hành hôm nay để trả lời câu hỏi đó.
- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK nêu mục đích, yêu cầu của bài thực hành
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận với bạn bên cạnhđể trả lời câu hỏi
Bước 3:Báo cáo kết quả và thảo luận
-  GV gọi đại diện 2 HS trả lời, GV và lớp chia sẻ.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên tổ chức cho học sinh đánh giá, nhận xét câu trả lời
- Giáo viên đánh giá hoạt động học tập của học sinh 
HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về chức năng của tủy sống
a. Mục tiêu: HS tiến hành thành công thí nghiệm từ đó xác định được chức năng của tủy sống 
b. Nội dung: HS tiến hành thí nghiệm và quan sát thí nghiệm của GV
c. Sản phẩm: HS hoàn thành phiếu học tập
d. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập

	- GV: Hướng dẫn HS cách làm thí nghiệm 1,2,3
- GV tiến hành thí nghiệm 4,5,6 yêu cầu HS quan sát trả lời câu hỏi
? Dự đoán về chức năng của tủy sống?
? Em hãy cho biết thí nghiệm 4,5 nhằm mục đích gì?
? Qua thí nghiệm 6, 7 có thể khẳng định điều gì?
+ Cá nhân HS nghiên cứu thông tin SGK trang 140 và tiến hành thí nghiệm theo nhóm 6 HS hoàn thành phiếu học tập số 1 
	Nhóm nhận nhiệm vụ học tập 


	+ Giao nhiệm vụ hoạt động cá nhân 
	Cá nhân nhận nhiệm vụ

	+ Giao nhiệm vụ làm việc nhóm 
	 Nhận nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập

	- Giáo viên quan sát, hỗ trợ/trả lời câu hỏi của học sinh
	- Học sinh thực hiện các yêu cầu của nhiệm vụ cá nhân.
- Nhóm học sinh thảo luận, chia sẻ những nội dung đã nghiên cứu/tìm hiểu, thống nhất/hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm.

	Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
	

	Giáo viên tổ chức: 
- Một nhóm báo cáo kết quả học tập.
- Các nhóm thảo luận về vấn đề mà nhóm đã báo cáo.
	- Đại diện nhóm học sinh báo cáo
- Các nhóm học sinh khác thảo luận về vấn đề mà nhóm báo cáo trình bày

	Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá đồng đẳngvề kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh.
	Các nhóm học sinh tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.

	- Giáo viên đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kĩ năng học tập, báo cáo của học sinh
- Giáo viên xác nhận kiến thức
	

	Tiến hành thành công thí nghiệm sẽ có kết quả:
	+ Thí nghiệm 1: Chi sau bên phải co.
	+ Thí nghiệm 2: Co cả 2 chi sau.
	+ Thí nghiệm 3: Cả 4 chi đều co.
	+ Thí nghiệm 4: Cả 2 chi sau co.
	+ Thí nghiệm 5: Chỉ 2 chi trước co.
	+ Thí nghiệm 6: 2 chi trước không co.
	+ Thí nghiệm 7: 2 chi sau co.
Kết luận: Tủy sống có các căn cứ thần kinh điều khiển sự vận động của các chi (PXKĐK). Phần trên tủy sống là căn cứ TK điều khiển hoạt động của hai chi trước; phần dưới điều khiển hoạt động của hai chi sau. Giữa các căn cứ thần kinh có sự liên hệ với nhau.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Dựa vào phần thực hành hoàn thành báo cáo thực hành
b.Nội dung: Báo cáo thực hành
c. Sản phẩm
Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập
d. Tổ chức thực hiện 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS làm báo cáo thực hành
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS thực hiện trả lời câu hỏi/bài tập chia sẻ với bạn bên cạnh để hoàn thiện câu hỏi/bài tập. 
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập:
GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV cho HS đánh giá chéo  
GV nhận xét mức độ hoàn thành và chốt kiến thức
HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học lí giải hiện tượng thực tiễn
b) Nội dung: Giải quyết các hiện tượng trong thực tiễn.
c) Sản phẩm: Các tình huống thực tiễn được giải thích tường minh, rõ ràng.
d) Cách thức tổ chức hoạt động: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Chia sẻ với bạn bên cạnh để trả lời các câu hỏi sau:
- Tại sao người bị tai nạn tổn thương cột sống có thể bị liệt không đi được?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS vận dụng kiến thức đã học giải quyết nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập và thảo luận: GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả thảo luận.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh đánh giá đồng đẳng, GV nhận xét đánh giá.
Phụ lục 1
Phiếu học tập 1
	Bước thí nghiệm
	Điều kiện thí nghiệm
	TN
	Cường độ và vị trí kích thích
	Kết quả quan sát

	1
	ếch đã hủy não để nguyên tủy
	1
	Kích thích nhẹ 1 chi sau bên phải bằng HCl 0.3% 
	

	
	
	2
	Kích thích mạnh chi sau  phải đó bằng HCl 1% 
	

	
	
	3
	Kích thích rất mạnh chi  sau phải đó bằng HCl 3%
	

	2
	Cắt ngang tủy
	4
	Kích thích rất mạnh  chi sau bằng HCl 3% 
	

	
	
	5
	Kích thích rất mạnh chi  trước bằng HCl 3% 
	

	3
	Hủy tủy ở trên vết cắt ngang
	6
	Kích thích rất mạnh chi  trước bằng HCl 3% 
	

	
	
	7
	Kích thích rất mạnh chi  sau bằng HCl 3% 
	


* Dặn dò: 
- Học bài 
- Đọc trước bài dây thần kinh tủy.
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